	DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 ĐẠT ĐIỂM CAO 
VÀ ĐỖ ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NĂM 2025
(kèm theo Báo cáo số         /BC-SGDĐT ngày        12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường 
	Tổng điểm các môn
	Đỗ ĐH/HV

	1
	Nguyễn Ngọc Quang
	31/12/2007
	12A
	THPT Kim Thành
	38.25
	ĐH Bách Khoa Hà Nội

	2
	Nguyễn Huy Hoàng
	19/04/2007
	12A1
	THPT Vĩnh Bảo
	38
	Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

	3
	Đào Ngọc Quang
	18/04/2007
	12A1
	THPT Trần Nguyên Hãn
	38
	ĐH Kinh tế Quốc dân

	4
	Nguyễn Danh Bảo
	22/10/2007
	12B
	THPT Thanh Hà
	37.75
	ĐH Bách Khoa Hà Nội

	5
	Đặng Ngọc Dũng
	04/10/2007
	12A
	THPT Thanh Hà
	37.75
	ĐH Bách Khoa Hà Nội

	6
	Vũ Ngọc Quý
	27/11/2007
	12C1
	THPT Bạch Đằng
	37.75
	ĐH Bách Khoa Hà Nội

	7
	Trần Thị Khánh Linh
	17/09/2007
	12A9
	THPT Thái Phiên
	37.75
	ĐH Kinh tế Quốc dân

	8
	Mai Hải Trang
	01/04/2007
	12A2
	THPT Tiên Lãng
	37.5
	ĐH Kinh tế Quốc dân

	9
	Trần Sơn Duy
	22/12/2007
	12 Toán
	THPT Chuyên Trần Phú
	37.5
	ĐH Y Hà Nội

	10
	Diệp Minh Anh
	14/05/2007
	12 Hàn
	THPT Chuyên Trần Phú
	36.75
	ĐH Ngoại thương

	11
	Phạm Minh Hằng
	02/05/2007
	12 Anh
	THPT Chuyên Nguyễn Trãi
	36.5
	ĐH Ngoại ngữ, ĐH QG Hà Nội

	12
	Nguyễn Đức Anh
	11/05/2007
	12E
	THPT Trần Phú
	36.5
	Học viện cảnh sát nhân dân

	13
	Lê Đoàn Mai Chi
	08/06/2007
	12 Anh
	THPT Chuyên Nguyễn Trãi
	36.25
	ĐH Kinh tế Quốc dân

	14
	Nguyễn Nhật Nam
	04/12/2007
	12A1
	THPT Chuyên Trần Phú
	36.25
	ĐH Sư phạm Hà Nội

	15
	Nguyễn Trường Giang
	09/10/2007
	12A
	THPT Hồng Quang
	36
	ĐH Ngoại thương

	16
	Vũ Thị My
	18/11/2007
	12D
	THPT Bình Giang
	36
	ĐH Ngoại thương

	17
	Vũ Trà My
	27/11/2007
	12D
	THPT Thanh Miện
	36
	ĐH Khoa học XH nhân văn

	18
	Phạm Dương Sơn
	03/08/2007
	12 Toán
	THPT Chuyên Trần Phú
	38
	Babson College (Mỹ)

	19
	Nguyễn Trọng Minh
	09/03/2007
	12E
	THPT Kinh Môn
	36.75
	Học viện báo chí và tuyên truyền- Học viện chính trị quốc gia HCM

	20
	Nguyễn Quỳnh Chi
	17/09/2007
	12A2
	THPT Tiên Lãng
	36.75
	ĐH Sư phạm Hà Nội

	21
	Phạm Đức Hoàng
	02/01/2007
	12Toán
	THPT Chuyên Trần Phú
	36.5
	ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

	22
	Lê Mai Hoa
	23/09/2007
	12E
	THPT Nhị Chiểu
	36.5
	ĐH Bách Khoa Hà Nội

	23
	Hoàng Thùy Trang
	30/12/2007
	12 Toán
	THPT Chuyên Nguyễn Trãi
	36
	ĐH Sư phạm Hà Nội

	24
	Trần Thị Phương Thảo
	25/11/2007
	12A
	THPT Thanh Miện
	36
	ĐH Sư phạm Hà Nội

	25
	Nguyễn Việt Anh
	28/12/2007
	12TN1
	THPT Chuyên Trần Phú
	36
	ĐH Bách Khoa Hà Nội

	26
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	15/01/2007
	12D
	THPT Tứ Kỳ
	36
	ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia HN

	27
	Đỗ Đức Đạt
	21/02/2007
	12A1
	THPT Thái Phiên
	36
	ĐH Xây dựng Hà Nội

	28
	Bùi Minh Long
	18/10/2007
	12A2
	THPT Chuyên Trần Phú
	36
	ĐH Bách Khoa Hà Nội

	
	
	
	
	
	
	

	
	Danh sách trên có 28 học sinh./.
	
	
	
	



